
Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam 

Hộp 20 gói x 3,205 gam bột pha hỗn dịch uống 

Hộp 20 gói 

a THANH PHAN: 
Mỗi gói 3,205 gam chứa 

Attapulgit hoạt hóa................................. 3,0 gam 
Số —=-ˆ—--...... 

CHỈ ĐỊNH: 
Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam Điều trị triêu chứng do rối loạn chức năng 

ủ đường ruột ở người lớn, đặc biệt là tiêu chảy và 

chưởng bụng. 
CÁCH DŨNG VÀ LIỀU DÙNG: 
Liều dùng: Người lớn 2 - 3 gỏi/ ngày, nên uống 
trước bữa ăn 30 phút. 
Cách dùng: Pha thuốc với nước, có thé thêm 
đường cho dé uống. 
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KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 
kèm theo 
BAO QUAN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ 
dưới 30C 
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Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam 

Hộp 30 gói x 3,205 gam bột pha hỗn dịch uống 

4 THANH PHAN: 
Mỗi gói 3.205 gam chứa 
Attapulgit hoạt hóa.................................. 3,0 gam 

Tả dược vừa đủ | gói 
CHỈ ĐỊNH: 
Điều trị triệu chứng do rối loạn chức năng Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam por ene egal Sềnp thpc, 

chướng bụng. 
CÁCH DUNG VÀ LIỀU DŨNG: 
Liều dùng: Người lớn 2 - 3 gói/ ngày, nên uống 

trước bữa Ăn 30 phút. 
Cách dùng: Pha thuốc với nước, có thé thêm 
đường cho dễ uống. 
CHONG CHỈ ĐỊNH, CANH BAO VÀ THAN 
TRONG KHI DUNG THUỐC, TAC DỤNG 
KHONG MONG MUỐN VÀ CAC THONG TIN 
KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 
kèm theo. 

BẢO QUAN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ 
dưới 30C 
TIÊU CHUAN ÁP DỤNG:TCCS 

ĐỂ XÃ TẮMTAY CỦA TRẺ EM 

ie Nhà phân phốt 
ul CONG TY THHH DƯỢC PHẨM VIỆT HÙNG 

eroaitvg Tie 2 tanhà C71 hủ dehy Dream Town, 2 Tây MÃ, 
Paar Quam Ter Liem, Mã Nội 

$6 358 đường Giải Phong, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 
SX lại: Nhớ máy tâược phẩm số 2, Trung Hữu ,Tiến Phong. 

ME Linh, HO Nội 

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam 

Nhà Hân xuất: 
đà CONG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX 

pee, 

IIUfUll >° 
[EM] Số lô SX/ LoLNo : 

ef] ngày xs Ma: 
Hạn dùng Exp: 

Thanh phắn: Mỏ: gói 3,205 gam chứa 

Attapulqgtthoathóa | 

Tả dược vừa đủ 1 gói | 
Chỉ định: | 
Điều trị triểu chung do rồi c năng 

Lad cưỡng tui jười lớn, đặc a tiêu chảy 

Cách dùng và liều dùng: 

Liễu dùng: Người lớn 2 - 3 gói ng nên 

Attapulgit hoạt hóa 3,0 gam 
othe them 

lưởng cho dé uốn 

| Chống chi định, cảnh báo và thận trong 

| khi dùng thuốc, tác dụng không mong 

muốn và các thông tin khác: Xem 
ướng dẫn sử đụng thuốc 

Bảo quản: Nơi kho. tr. 

trong ta 

Tiêu chuẩn áp dụng:T( 

SOK/Reg.No: 
ĐỀ XA TẮM TAY CUATREEM 

in phối CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM VIỆT HUNG 

Gói 3,205 gam 

Bét pha hén dich uống 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

Attadia 

Dé thuốc xa tam tay của trẻ em 

Doc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng 

Thanh phan công thức thuốc cho 1 gói 

Thành phan dược chất: Attapulgit hoạt hóa : 3,0 gam 

Thanh phan ta dược: Natri saccharin, glucose, ethyl vanilin vừa du 01 gói. 

Dang bao chế: Bột pha hỗn dịch uống 

Mô tả dạng bào chế: Bột mịn, màu kem hoặc màu nâu vàng, vị ngọt, mùi thơm. 

Chỉ định 

Điều trị triệu chứng do roi loạn chức năng đường ruột ở người lớn, đặc biệt là tiêu chảy và 

chướng bụng. 

Cách dùng và liều dùng 

Liều dùng 

— Người lớn: 2 - 3 gói/ngày, nên uống trước bữa ăn 30 phút 

Cách ding; Pha thuốc với nước, có thé thêm đường cho dễ uống. 

Chống chỉ định. 

— Quá mẫn với hoạt chất hoặc bat kỳ thành phần nào của thuốc F T00 
AQ0) 08 

— Hep đường tiêu hóa. XS, 

ả °s sã bÉ h Í) CONS 
Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc |2[ gồ P 2 

\2 \ nude TRỤ 

— Nên thận trọng khi dùng cho người bị bệnh phình đại tràng vô hạch bam sinh hoặc giảm nhà* \WEDIFL 

động dai tràng (do có nguy cơ gây u phân). ` r- 

Sir dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Phụ nữ có thai 

— Dữ liệu về việc sử dụng attapulgit 3 g ở phụ nữ có thai còn hạn chế (dưới 300 trường hợp 

mang thai). 

— _ Các nghiên cứu trên động vật không đủ dé kết luận về độc tính sinh sản. 

— Chỉ sử dụng attapulgit 3 g trong thai kỳ nếu cần thiết. 

Phụ nữ cho con bú 

— Dữ liệu về việc sử dụng attapulgit 3 g ở phụ nữ cho con bú còn hạn chế. 
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Chi sử dung attapulgit 3 g ở phụ nữ cho con bú nếu cần thiết. 

Khả năng sinh sản 

Ảnh hưởng của thuốc nên khả năng sinh sản của người chưa được nghiên cứu 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

— Anh hưởng của attapulgit lên khả năng lái xe và sử dụng máy móc chưa được nghiên cứu. 

Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về attapulgit ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy 

móc. 

Tương tác, tương ky của thuốc 

Thuốc có thé làm giảm hap thu qua đường tiêu hóa của các thuốc khác khi dùng đồng thời bằng 

đường uông. Nêu có thê, nên uông thuôc cách ít nhât 2 giờ với các thuộc sau: 

Thuốc kháng sinh kháng lao (ethambutol, isoniazid) (đường uống) 

Khang sinh — nhóm cyclin (đường uống) 

Kháng sinh — nhóm fluoroquinolon (đường uống) 

Kháng sinh — nhóm lincosamid (đường uống) 

Thuốc kháng histamin H2 (đường uống) 

Atenolol, metoprolol, propranolol (đường uống) 

Chloroquin (đường uống) 

Diflunisal (đường uống) 

Digoxin (đường uống) 

Diphosphonat (đường uống) 

Natri florua 

Các glucocorticoid (prednisolon, dexamethason) (đường uống) 

Indomethacin (đường uống) 

Kayexalat (đường uống) 

Ketoconazol (đường uống) 

Lansoprazol 

Thuốc an thần kinh phenothiazin (đường uống) 

Penicillamin (đường uống) 

Muối sắt (đường uống) 
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Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR) 

— Bang tóm tắt các phản ứng có hại: được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp 

(ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 < ADR < 1/100). hiếm gặp 

(1/10000 < ADR < 1/1000) và rất hiếm gặp (ADR < 1/10000); Không biết (không thể ước tính 

tần suất từ đữ liệu có sẵn). 

— Có khả năng bị táo bón trong trường hợp sử dụng kéo dai hoặc với liều lượng cao. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hai gặp phải khi sử dụng thuốc 

Quá liều và cách xử trí: 

— Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Nếu sử 

dụng quá liều, tích cực theo đõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

Đặc tính dược lực học 

— Nhóm được lý: Chat hấp phụ đường ruột. 

— Mã ATC: A07BC04. 

— Attapulgit bao phủ da day ruột, thuốc không làm thay đổi màu sắc phân. 

— Attapulgit là chất thấu xạ (cho tia phóng xạ truyền qua); nên có thể thăm khám hoặc điều trị 

bằng tia X mà không cần ngừng dùng thuốc. 

Đặc tính dược động học 

— Không hấp thu và được đào thải theo phân. 

Quy cách: Hộp 20 gói, 30 gói, gói giấy/nhôm/PE. 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. 

Han dùng: 36 thang kê từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: Tiêu chuẩn co sở 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CO PHAN DƯỢC TRUNG UONG MEDIPLANTEX 

Địa chỉ: Số 358 Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội 

Sản xuất tại: Nhà máy dược phẩm sé 2, Trung Hậu - Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội 

ĐT: 0243 668 611 Fax: 0243 864 1584 

Hà Nội, Ngày z § thang M năm 2021 ae 
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